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Phụ lục IV
TÁC ĐỘNG CỦA HỒ CHỨA ĐẾN MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg
 ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)
_______
Trong các hồ chứa thì nhiệm vụ điều tiết dòng chảy thường được tiến hành đa mục tiêu: phát điện, tăng dòng chảy mùa kiệt, giảm dòng chảy mùa lũ tạo môi trường giao thông và nuôi trồng thuỷ sản. Vì vậy khi phân vốn công trình chung (đập, hồ chứa) thì vốn phân cho chống lũ rất ít (5 - 10)%. Như vậy dùng hồ chứa sử dụng tổng hợp để chống lũ là giải pháp ít gây tác động môi trường nhất vì chống lũ thường “ăn theo” điều tiết dòng chảy cho phát điện và cấp nước, không làm tăng hoặc tăng không đáng kể tổn thất ngập lụt.
Tác động môi trường mạnh mẽ nhất của hồ chứa là gây ngập lụt vùng hồ và di dân. Thống kê 455 hồ chứa Thuỷ lợi có tổng dung tích điều tiết 5 tỷ m3 làm ngập 166.000 ha, bình quân ngập 32 ha/1triệu m3 dung tích điều tiết, trong khi hồ Hoà Bình ngập 6.609 ha được 5.000 triệu m3, bình quân ngập  1,3 ha/1triệu m3.
Hồ Thác Bà      
16.629 ha  -   1.800 triệu m3  -  9,20 ha/1triệu m3
Hồ Sơn La      
22.182 ha  - 16.300 triệu m3  -  1,36 ha/1triệu m3
Hồ Tuyên Quang  
2.114 ha  -    2.100 triệu m3  -   1,00 ha/1triệu m3
Như vậy hồ càng lớn số diện tích ngập lụt trên đơn vị dung tích điều tiết càng nhỏ. Đối với các hồ ở thượng lưu sông Hồng như Sơn La muốn hạ 10cm mực nước lũ sông Hồng trong phạm vi 12 - 13,3 m thì cần 250 triệu m3 và làm ngập 340 ha và phải di chuyển 1.560 người. Tổng diện tích ngập lụt quy về đất nông nghiệp của các hồ chứa trên sông Đà, sông Lô tham gia chống lũ cho đồng bằng sông Hồng - Thái Bình là 47.534 ha đất nông nghiệp. Tổng số người phải di chuyển 174.607 người, với tổng chi phí đền bù 622 triệu USD. Đó là chưa kể đến tổn thất phi vật thể khó có thể đánh giá hết. Nếu chỉ tính phần giá trị gia tăng tổn thất trên phần đất nông nghiệp nói trên là 26,6 triệu USD, trong khi giảm được tổn thất ở hạ du hàng năm là 57,7 triệu USD.
- Giảm độ phì nhiêu đối với vùng đồng bằng: hàng năm các hồ ở thượng lưu giữ lại hồ 60 - 70 triệu m3 phù sa trong đó có 1.610 tấn mùn, 1.260 tấn sun phát đạm, 292 tấn lân, 780 tấn kali;
- Gây xói lở vùng hạ du, thay đổi hình thái lòng dẫn: từ khi có hồ Hoà Bình đến nay hàng trăm ha đất bị xói, gần 1.000 hộ dân phải di dời. Sự thay đổi về chế độ dòng chảy dẫn đến sự thay đổi lưu lượng tạo lòng làm thay đổi hình thái sông và nhất là vùng cửa sông;
- Làm giảm lượng các chất hữu cơ và thuỷ sinh và thức ăn cho cá dẫn đến suy thoái một số loài cá, đặc biệt là các loài cá di trú theo mùa, hoặc làm mất đi các bãi đẻ;
- Do không đủ dung tích để cắt và chứa lũ nên sau khi cắt lũ lại phải xả xuống hạ lưu, giảm mức nước cao nhưng kéo dài ngày ở mực nước thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng đê do ngâm lâu ở mức 9,5 - 10 m;
- Làm thay đổi chất lượng nước, đặc biệt là giảm lượng khoáng;
- Độ rủi ro vỡ đập và mất an toàn hạ du khó có thể lường trước được, nếu xảy ra vỡ đập sẽ gây thảm hoạ lớn đối với hạ du.
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